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Super high performance diesel engine oil

API CK-4 / ACEA E11-22
Các cấp độ độ nhớt đang cung cấp:

15W-40

CK-4 là dòng dầu nhớt dành cho các động cơ diesel hiện đại, ít phát thải 
trên xe tải, xe buýt, máy xây dựng và thiết bị khai thác mỏ. Sản phẩm 
được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao cùng phụ gia phù hợp cho các 
động cơ yêu cầu tiêu chuẩn CK-4 và ACEA E9, đồng thời được sản xuất 
theo tiêu chuẩn Hệ thống Quản lý Chất lượng Động cơ Châu Âu 
(EELQMS). Sản phẩm đã được thử nghiệm tại Việt Nam để đảm bảo 
hiệu suất ổn định. Chúng tôi bảo vệ động cơ của bạn trên mọi

hành trình.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 5L
18L

200L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thông Số ASTM 15W-40

Tỷ trọng ở 20oC (Kg/L) D4052 0.874

Độ nhớt động học ở 
100°C (cSt)

D7042 14.94

Chỉ số độ nhớt D2270 130

Nhiệt độ chớp cháy cốc 
hở (°C)

D92 240

Điểm đông đặc(°C) D97 -30

Hàm lượng kiềm tổng 
(mgKOH/g) D2896 9.8

Độ tạo bọt tại 
93.5oC(mL/mL) D892 10/0

HIỆU NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

A PI CK-4

API SN

ACEA E11-22

ACEA E9-22


Renault RLD-3


MTU Type 2.1


MB-Approval 228.31


Ford M2C171-F


Mack EO-S 4.5


Volvo VDS-4.5


Deutz DQC III-10 LA

Cummins CES 20086
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